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[bookmark: bookmark25]I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT1. Quy tắc dấu ngoặc




 Khi bỏ dấu ngoặc có dấuđằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu "+" thành dấu  và dấu thành dấu"+".

 Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "+" đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.
2. Tổng đại số
Trong một tổng đại số, ta có thể:

 Thay đổi tùy ý vị trí các số hạng kèm theo dâu của chúng. Chẳng hạn
a- b - c = -b + a - c = -b - c + a.

 Đặt dấu ngoặc để nhóm các số hạng một cách tùy ý với chú ý rằng nếu trưóc dâu ngoặc là dâu thì phải đổi dấu tất cả số hạng trong ngoặc.
Chẳng hạn:	a - b - c = (a - b) -c = a - (b+c).
II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1. Thực hiện phép tính
Phương pháp giải: Khi thực hiện phép tính, ta cần lưu ý:

Đổi vị trí các số hạng (nếu cần).

Bỏ hoặc đặt dấu ngoặc một cách thích hợp.
1. Tính:
a) ( -14)  + 5 + 17 + 14		b) 40 +13 + ( -25) + ( -13)
c) ( -5)  + ( -146)+ ( -15) + 14		d) ( -2)  + (-5) + 20 + (- 13)
2. Tính:
a)  (123 - 37) - 123;			b)  (-224) - (34 - 224);
c)  126 - (126- 33)			d) (-53 - 23) - (567 - 53).
Dạng 2. Tìm số chưa biết trong một đẳng thức
Phương pháp giải: Để tìm số chưa biết trong một đẳng thức, ta thường làm các bước sau:
Bước 1. Áp dụng quy tắc dấu ngoặc để bỏ dấu ngoặc;
Bước 2. Rút gọn (nếu có thể);
Bước 3. Tìm số chưa biết theo yêu cầu đề bài.
3. Tìm số nguyên x, biết:
a) (135 + x) - 135 = 0;			b) ( -562) - ( x- 562) = 0;
c) 61 + ( x - 23) = 91;			d) 11- ( -53 + x) = 97.
4. Tìm số nguyên x, biết:
a) (25 + x) - 25 = 0;			b) ( -19) - ( x- 19) = 0;
c) 15 + ( x - 10) = 23;			d) 19- ( - 13 + x) = 40.
Dạng 3. Rút gọn biển thức
Phương pháp giải: Để rút gọn biểu thức, ta làm như sau:
Bước 1. Áp dụng quy tắc dấu ngoặc để bỏ dấu ngoặc hoặc đưa các số hạng vào trong dấu ngoặc;
Bước 2. Thực hiện các phép tính thích hợp để đơn giản các biểu thức.
5. Rút gọn biểu thức:
a) x + 31 + (-12) + 52;			b) (-35) - (x + 23) + 61;
c) 127- (127 - x) + 23;			d) 107 - (107 + x - 23)
6. Rút gọn biểu thức:
a) x + 21 + (-10) + 2;		b) (-15) - (x + 13) + 11;
c) 17- (17 - x) + 13;			d) 34 - (34 + x - 13)
Dạng 4. Chứng minh đẳng thức
Phương pháp giải: Áp dụng quy tắc dấu ngoặc để bỏ dấu ngoặc ở cả hai vế, sau đó rút gọn biểu thức ở mỗi vế để chứng tỏ hai vế bằng nhau.
7. Chứng minh đẳng thức:
a) - ( 23 - x) + 33 = x + 10
b) - ( a - b) + ( b - c) - ( a - c) = 2b - 2a
c) - ( -a + b + c) + ( b + c - 1) = - ( b- a) - ( 1 - b)
8. Chứng minh đẳng thức:
a) - (3 - x) + 13 = x + 10
b) - ( a + b) + ( b - c) - ( a - c) = 2a
c) - ( -a + b - c) + ( b - c + 6) =  a + 6
9. Cho:
A = a + b - 5 ,			B = - b - c+1;
C = b - c - 44;				D = b - a.
Chứng minh rằng: A + B = C - D.
10. Cho:
A = a + b + 5;				B =  b - c - 9;
C = b - c - 4;				D = - b - a.
Chứng minh rằng: A+B = C - D.

HƯỚNG DẪN

1. 	a) (-14) + 5 + 17 + 14 = [(-14) + 14] + 5 + 17 = 22.
b) 40 +13 + (-25) + (-13) - 40 + (-25) + [l3 + (-13)] = 15.
c) (-5) + (-146) + (-15) +146 - (-5) + (-15)+[(-146) +146] = -20
d) (-2) + (-5) + 20 + (-13) = [(-2) + (-5) + (-13)] + 20 - 0.
2. 	a) (123 - 37) -123 -123 - 37 -123 = (123 -123) - 37 = -37.
b) (-224) - (34 - 224) = -224 - 34 + 224 - (-224 + 224) - 34 = -34.
c) 126 - (126 - 33) = 126 -126 + 33 = 33.
d) (-53 - 23) - (567 - 53) - -53 - 23 - 567 + 53 = -590.
3. 	a) 135 + x -135 = 0 => (135 - 135) + x = 0 => x = 0.
b) -562 - x + 562 = 0 => (-562 + 562) - x = 0 => - x = 0 => x = 0.
c) 61 + x - 23 = 91=> (61 - 23) + x = 91=>38 + x = 91=> x = 53.
d) 11 + 53 - x = 97 => 64 - x = 97 => x = 64 - 97 => x = - 33.
4. Tương tự 3. HS tự làm.
5.Áp dụng quy tắc dấu ngoặc rồi thực hiện các phép tính, ta thu được kết quả.
a)   x + 71.		b) 3 - x.		c) x + 23.		d) 23 - x .
6. Tương tự 5. HS tự làm.
7.	a) Biến đổi vế trái, ta có: - (23 - x) + 33 = - 23 + x + 33 = x +10; suy ra ĐPCM.
b) Biến đổi vế trái, ta có: VT = -a + b + b - c - a + c = 2b - 2a; suy ra ĐPCM.
c) Biến đổi vế trái và vế phải, ta có:
VT =  a - b - c + b + c - l = a - l.
VP = - b + a - 1+ b =  a - 1. Suy ra ĐPCM.
8. Tương tự 7. HS tự làm.
9. Tính được A + B = a - c - 4; và C - D = a - c - 4, từ đó suy ra ĐPCM
10. Tương tự 9. HS tự làm.
III.PHIẾU BÀI TỰ LUYỆN
I. Trắc nghiệm
Câu 1: Điền dấu “X” vào ô đúng hoặc sai cho thích hợp:
	Câu
	Đúng
	Sai

	

	
	

	

	
	

	

	
	

	

	
	

	

	
	

	

	
	



Câu 2: Kết quả của phép tính là:
	

	

	

	




Câu 3: Kết quả của tổng (với các số hạng là các số nguyên liên tiếp viết theo thứ tự tăng dần) là:
	

	

	

	



Câu 4: Kết quả của phép tính nào dưới đây lớn nhất?
	

	


	

	





Câu 5: Thu gọn biểu thức với ta được biểu thức:
	

	

	

	



Câu 6: Nếu trước dấu ngoặc là sấu “ - ” thì khi phá ngoặc phải:
A. Giữ nguyên dấu tất cả các số hạng trong ngoặc;
B. Giữ nguyên dấu số hạng đầu và đổi dấu các số hạng phía sau;
C. Đổi dấu số hạng đầu và giữ nguyên dấu các số hạng phía sau;
D. Đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc
II. Tự luận
Bài 1: Đơn giản biểu thức:
	

	



Bài 2: Bỏ dấu ngoặc rồi tính:
	

	


	

	



Bài 3: Không thực hiện phép tính, hãy tìm các cặp biểu thức có giá trị bằng nhau trong các biểu thức sau:
	

	

	


	

	

	



Bài 4: Số liệu xuất nhật hàng của một kho hàng trong một tuần được cho như sau:
	
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bảy
	Chủ nhật

	Xuất (tấn)
	151
	0
	243
	0
	178
	0
	257

	Nhập (tấn)
	0
	157
	0
	151
	0
	143
	0


Hỏi trong một tuần đó, số hàng trong kho thay đổi như thế nào?




Bài 5: Cho dãy các số: . Hãy  chọn ra 4 số rồi đặt các dấu hoặc trướcsố đó để được các số nguyên mới sao cho:

a) Tổng của số nguyên mới là lớn nhất;
b) Tổng của 4 số nguyên mới là nhỏ nhất.



Bài 6: Cho . Chứng minh rằng với thì .
HƯỚNG DẪN
I. Trắc nghiệm
Câu 1:
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Sai
	d) Đúng
	e) Sai
	d) Đúng



	Câu
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	D
	B
	A
	D


II. Tự luận
Bài 1: Đơn giản biểu thức:
	


	



Bài 2: Bỏ dấu ngoặc rồi tính:
	


	


	

	



Bài 3:
	

	

	


	

	

	




Vậy 
Bài 4:

Số hàng trong kho xuất đi là: (tấn)

Số hàng trong khi nhập về là: (tấn)

Số hàng trong kho giảm đi là (tấn)

Vậy số hàng trong kho đã giảm đi tấn trong một tuần.

Bài 5: a) 

b)


Bài 6: Cho. Chứng minh rằng với thì .


Do nên 


(Dấu xảy ra khi )
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